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STT Mã tuyển sinh Họ và tên đệm Tên Tài khoản học Mật khảu

1 797742106989 Diệp Gia Bảo 22 03 2010 diepbao06989@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

2 7919949384 Lê Tâm Bảo 02 10 2006 lebao49384@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

3 7941036652 Lý Bảo Bảo 23 10 2008 lybao36652@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

4 797742106977 Tất Duy Bảo 27 05 2010 tatbao06977@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

5 7950440988 Nguyễn Đặng Bá Đạt 28 11 2009 nguyendat40988@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

6 797742105809 Nguyễn Hữu Đạt 07 05 2010 nguyendat05809@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

7 797762100709 Văn Lê Anh Đức 11 04 2010 vanduc00709@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

8 797742103961 Trần Ngọc Mỹ Duyên 08 11 2009 tranduyen03961@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

9 797742105791 Lê Hoàng Ngân Giang 04 08 2010 legiang05791@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

10 797742105903 Lâm Quốc Hoàng 02 02 2010 lamhoang05903@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

11 797742105811 Trần Gia Huy 07 04 2010 tranhuy05811@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

12 797742103878 Trương Gia Huy 13 04 2010 truonghuy03878@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

13 797742103881 Hứa Tiên Khôi 28 01 2010 huakhoi03881@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

14 797742105816 Dương Trần Trúc Linh 13 12 2010 duonglinh05816@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

15 797742103917 Nguyễn Minh Mẫn 18 08 2010 nguyenman03917@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

16 797742103886 Hàng Dư Kim Ngân 24 03 2010 hangngan03886@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

17 797782100028 Trần Thanh Ngân 17 06 2010 tranngan00028@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

18 7950440791 Dư Mỹ Ngọc 29 05 2009 dungoc40791@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

19 797742105987 Huỳnh Lê Mỹ Ngọc 22 01 2010 huynhngoc05987@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

20 7941036571 Đỗ Bảo Nhi 19 07 2008 donhi36571@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

21 7950440761 Phạm Lý Đông Nhi 06 12 2009 phamnhi40761@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

22 797742105849 Trương Mỹ Nhi 21 02 2010 truongnhi05849@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

23 797742105818 Bùi Nguyễn Đan Ni 25 12 2010 buini05818@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

24 797742105837 Chung Bỉnh Phong 11 04 2010 chungphong05837@thcskimdong.edu.vnkimdong@123

25 797742107001 Hồ Ngọc Thiên Phúc 17 05 2010 hophuc07001@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

26 797742105868 Nguyễn Thanh Thiên Phụng 22 06 2010 nguyenphung05868@thcskimdong.edu.vnkimdong@123

27 7950440714 Trần Kim Phụng 22 07 2009 tranphung40714@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

28 797742105947 Huỳnh Minh Phương 21 08 2010 huynhphuong05947@thcskimdong.edu.vnkimdong@123

29 NL797712100142Nguyễn Soang Hoài Phương 21 07 2010 nguyenphuong00142@thcskimdong.edu.vnkimdong@123

30 797742108222 Huỳnh Ngọc Phượng 18 08 2010 huynhphuong08222@thcskimdong.edu.vnkimdong@123

31 797742105841 Lý Gia Sang 13 06 2010 lysang05841@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

32 797742106969 Nguyễn Phúc Minh Tâm 21 06 2010 nguyentam06969@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

33 797742105798 Khưu Trường Thành 04 05 2010 khuuthanh05798@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

34 7.97742E+11 Trịnh Minh Thư 06 07 2010 trinhthu25798@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

35 797742106971 Nguyễn Bảo Trân 22 12 2010 nguyentran06971@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

36 797742105802 Phan Thị Thùy Trang 08 04 2010 phantrang05802@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

37 797742105803 Trần Thanh Tuyền 25 02 2010 trantuyen05803@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

38 797742105804 Tô Quốc Uy 26 10 2010 touy05804@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

39 7919949677 Lương Nguyễn Vinh 03 11 2007 luongvinh49677@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

40 797742103899 Đặng Gia Xuân 04 02 2009 dangxuan03899@thcskimdong.edu.vn kimdong@123

41 797742105824 Đào Thị Như Ý 30 08 2010 daoy05824@thcskimdong.edu.vn kimdong@123
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